
STT Nội dung Thành tiền/lớp Ghi chú 
1 Chi phí đi tiền trạm chọn địa điểm đóng quân 5.960.000       

1.1 Công tác phí: đi 2 lần 960.000          
1.2 Xăng xe hoặc thuê xe 2.000.000       
1.3 Tiền báo cáo viên, vật dụng , tài liệu 3.000.000       

2 Lễ xuất quân tại  Quảng trường 16/4, và đêm giao lưu 30.800.000     

2.1

Tổ chức chương trình trang trí, thuê âm thanh, ánh sáng, nhạc 

công, văn nghệ chào mừng và giao lưu với chiến sĩ Công An, 
bàn, ghế…. 22.000.000     

2.2 Hoa tặng tiểu đội (8bó * 100,000đ/bó) 800.000          
2.3 Văn nghệ: 3 tiết mục 2.000.000       

2.4 Nước uống, xăng, đuốc 1.000.000       

2.5

Thuê xe , xăng xe phục vụ lễ xuất quân (từ nơi ở đến nơi làm 

lễ và ngược lại) 5.000.000       

3 Tại Công An tỉnh 30.000.000     
3.1 Nước uống tổng kết 500.000          

3.2

Bồi dưỡng cho điều phối viên ở lại : 10 người * 
200.000đ/người/đêm * 7ngày đêm 14.000.000     

3.3

Khen thưởng, khung khen, giấy khen, in giấy chứng nhận cho 
học viên 2.500.000       

3.4

Trang trí, âm thanh, ánh sáng, nhạc công, văn nghệ chào 

mừng và giao lưu với Công An tỉnh 4.000.000       

3.5 Trải nghiệm làm lính cứu hỏa (xăng, dầu, nạp bình ga) 5.000.000       

3.6 Tiền báo cáo viên, huấn luyện viên bơi 4.000.000       

4 Hành quân về xã dã ngoại 16.200.000     

4.1 Thuê xe vận chuyển học viên về xã : 2 xe * 4 lượt 10.000.000     

4.2

CTP, Xăng xe chở vật dụng và nuôi quân đi hành quân dã 

ngoại: 4 chuyến 4.000.000       

4.3 Bồi dưỡng Cựu chiến binh nói chuyện truyền thống 200.000          

4.4 Chi phí điện, nước, bảo vệ, dọn vệ sinh khu đóng quân 2.000.000       

5

Văn phòng phẩm, vật dụng thực hành kỹ năng, hành 
quân dã ngoại, trò chơi, củi đốt… 5.000.000       

6 CÔNG TÁC BẢO ĐẢM HẬU CẦN TẠI CÔNG AN 19.840.000        

6.1 Tiền ăn: 22 người x 65.000đ/người/ngày x 7ngày 10.010.000     

6.2

Giặt và bảo quản quân tư trang(bộ quần áo, mùng, mền, 
chiếu):160 bộ x 20.000đ/bộ 3.200.000       

6.3 Vệ sinh, vật tư (Giấy vệ sinh, chổi): 102 người x 30.000đ/nguoi 3.060.000       

6.4

Nước uống cho học viên, BTC, các lực lượng khác:102 người 
x 4.000đ/ngày x 5ngày 2.040.000       

6.5 Thuốc y tế : 102 người x 15.000đ/người 1.530.000       
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DỰ TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH  HỌC LÀM CHIẾN SĨ CÔNG AN

(Giai đoạn 2023-2030)
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Kinh phí đảm bảo cho học sinh thuộc gia đình chính sách, 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thành tích cao trong 
học tập tham gia chương trình 27.200.000     
Tiền ăn: 24 em x 65.000đ/người/ngày x 7ngày 10.920.000     
Trang phục: 24 em x 1 bộ/em x 450.000đ/bộ 10.800.000     
Bảo hiểm thân thể: 24 em x 228.300đ/năm 5.480.000       

Cộng 01 lớp trong năm 2023 135.000.000   

Cộng giai đoạn 2023-2030: 135.000.000đ/lớp x 2 lớp/năm 
= 270.000.000đ x 7 năm 1.890.000.000   

II Trang bị ban đầu (1lần trong năm 2023) 36.000.000     
Trang phục cảnh sát nhân dân: 80 em x 1 bộ/em x 36.000.000     

Ghi chú: Dự toán trong năm 2023 là 270.000.000/2 lớp (Hai trăm bảy mươi nghìn đồng) , dự toán 

sẽ tăng lên theo giá cả thị trường và mức quy định của ngành hằng năm tăng khoảng 10% so với 
dự toán ban đầu
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